
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Mã số thuế: 0202111150

Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam.

Mã cửa hàng:

Tên cửa hàng:

Điện thoại: 0369356666

Email: dinhsonconstruction@gmail.com

Số tài khoản: 13456888888 - ACB

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0201088484

MĐVQHNS:

Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà bà Đào Thị Biếc), Xã Nghi Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Căn cước công dân:

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 30 tháng 12 năm 2025

Mã CQT:

Ký hiệu: 1C25TYY

Số: <Chưa cấp số>

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất
GTGT

Tiền thuế GTGT

1
Tấm Compact CDF màu ghi khổ
1830x2440x12mm

tấm 2,50 1.250.000 3.125.000 8% 250.000

2
Chân inox 304 AHT 02 kẹp 12 cao
150mm

Chiếc 12,00 45.000 540.000 10% 54.000

3
Bản lề 304SG Cánh cung không phân
biệt phải trái

Bộ 3,00 85.000 255.000 10% 25.500

4 Khóa béo đen 304D Bộ 2,00 60.000 120.000 10% 12.000

5 Tay nắm 304V4 SG cái 2,00 35.000 70.000 10% 7.000

6 Ke inox 304D Chiếc 20,00 7.000 140.000 10% 14.000

7 Nhôm Unox K2 dài 6m Cây 1,00 380.000 380.000 10% 38.000

8 Gia công cắt tấm tấm 1,00 45.000 45.000 8% 3.600

9 Hộp Inox 304 kg 81,00 65.000 5.265.000 10% 526.500

10 Thép ống hộp mạ kẽm kg 95,00 17.000 1.615.000 10% 161.500

11 Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x10 m 100,00 70.000 7.000.000 10% 700.000

12 Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC4x16 m 130,00 195.000 25.350.000 10% 2.535.000

13 Cáp đồng trần M6 m 150,00 16.500 2.475.000 10% 247.500

14 Cọc tiếp địa D16 dài 2.4m chiếc 5,00 190.000 950.000 10% 95.000

15 Cột thép BG6MT cần đơn CD04 Cột 4,00 3.550.000 14.200.000 10% 1.420.000

16 Cần đèn D60 Bộ 4,00 550.000 2.200.000 10% 220.000

17 Át tô mát 3P 300A 42kA Cái 1,00 3.800.000 3.800.000 8% 304.000

18 Át tô mát 3P 60A 18kA Cái 1,00 700.000 700.000 8% 56.000

19 Át tô mát 3P 30A 18kA Cái 1,00 600.000 600.000 8% 48.000

20 Át tô mát tép 3P 63A 6kA Cái 1,00 220.000 220.000 8% 17.600

21 Át tô mát tép 3P 32A 6kA Cái 1,00 220.000 220.000 8% 17.600
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất
GTGT

Tiền thuế GTGT

22 Ti hạ thế 300/5A Cái 1,00 330.000 330.000 8% 26.400

23 Át tô mát tép 3P 20A 6kA Cái 1,00 220.000 220.000 8% 17.600

24 Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x16 m 182,00 130.000 23.660.000 8% 1.892.800

25 Ống nhựa HDPE 25/32 m 75,00 6.000 450.000 8% 36.000

26 Ống nhựa HDPE 30/40 m 50,00 7.500 375.000 8% 30.000

27 Khung móng M24x300x300x675 Bộ 4,00 380.000 1.520.000 10% 152.000

28 PVC Cút 110 PN6 Cái 30,00 40.000 1.200.000 8% 96.000

29 Đầu bịt xả thông tắc 110 Cái 12,00 25.000 300.000 8% 24.000

30 ống PVC 110 C2 m 36,00 75.000 2.700.000 8% 216.000

31 MCB PS45N/2P16A - PS45N/C2016 Chiếc 2,00 70.000 140.000 8% 11.200

32 Bồn INOX Mẫu ngang SHX 2000 Bộ 2,00 5.850.000 11.700.000 8% 936.000

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%:    

Thuế suất 8%: 49.785.000 3.982.800 53.767.800

Thuế suất 10%: 62.080.000 6.208.000 68.288.000

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 111.865.000 10.190.800 122.055.800

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu không trăm năm mươi lăm nghìn tám trăm đồng.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu:

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi:

Ký ngày:
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